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Chương I  Nguyên tắc chung

Điều 1.    Luật này được ban hành nhằm tăng cường quản lý giám sát đo lường, đảm bảo sự thống nhất của hệ đơn vị đo lường quốc gia và vì tính chính xác và tin cậy của đo lường, góp phần phát triển sản xuất, thương mại và khoa học kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội chủ nghĩa hiện đại, bảo vệ lợi ích của nhà nước và của nhân dân.
Điều 2. Trên lãnh thổ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Mọi tổ chức, cá nhân thiết lập chuẩn đo lường quốc gia, các chuẩn đo lường tiêu chuẩn  tiến hành kiểm định, sản xuất, sửa chữa, kinh doanh và sử dụng phương tiện đo (PTĐ)  phải tuân theo luật này.
Điều 3. Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa chấp nhận hệ đơn vị đo lường quốc tế (SI). Những đơn vị đo thuộc hệ SI và những đơn vị đo khác được Nhà nước chấp nhận cho sử dụng là những đơn vị đo lường pháp định. Quốc vụ viện công bố tên và ký hiệu của những đơn vị đo lường hợp pháp. 
Những đơn vị đo lường không pháp định sẽ bị bãi bỏ. Quốc vụ viện qui định việc bãi bỏ những đơn vị đo này.

Điều 4. Cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) về đo lường thuộc Quốc vụ viện thực hiện thống nhất quản lý giám sát công tác đo lường trong cả nước.
Cơ quan QLNN về đo lường từ cấp huyện trở lên thực hiện quản lý giám sát công tác đo lường trong phạm vi địa phương sở tại.

Chương II Chuẩn đo lường quốc gia, chuẩn đo lường và kiểm định đo lường

Điều 5. Cơ quan hành chính về đo lường thuộc Quốc vụ viện có trách nhiệm thiết lập các loại chuẩn quốc gia làm căn cứ cao nhất cho việc thống nhất giá trị các đại lượng đo trong cả nước.
Điều 6. Cơ quan hành chính nhà nước (HCNN) về đo lường từ cấp huyện trở lên căn cứ vào nhu cầu của địa phương sở tại có thể thiết lập các chuẩn đo lường công tác, những chuẩn này chỉ được đưa vào sử dụng sau khi đã được cơ quan hành chính về đo lường trên một cấp khảo nghiệm, đánh giá đạt yêu cầu chất lượng.
Điều 7.  Các bộ, ngành chủ quản hữu quan thuộc Quốc vụ viện, các cơ quan chủ quản thuộc tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ nhu cầu cụ thể của ngành mình có thể thiết lập các chuẩn đo lường dùng trong cơ quan, đơn vị của mình. Những chuẩn đo lường cao nhất của mỗi loại phải được cơ quan  HCNN về đo lường cùng cấp khảo nghiệm đánh giá đạt chất lượng mới được đưa vào sử dụng.
Điều 8. Các xí nghiệp, cơ quan sự nghiệp căn cứ nhu cầu có thể thiết lập các chuẩn đo lường dùng cho đơn vị mình. Những chuẩn đo lường cao nhất của mỗi loại chỉ được đưa vào sử dụng sau khi được cơ quan HCNN về đo lường hữu quan chủ trì khảo nghiệm, đánh giá đạt chất lượng.
Điều 9. Cơ quan HCNN về đo lường từ cấp huyện trở lên thực hiện kiểm định bắt buộc đối với các chuẩn đo lường công tác, các chuẩn đo lường cao nhất dùng trong các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các PTĐ dùng trong các lĩnh vực quyết toán thương mại, an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe và giám sát môi trường thuộc danh mục PTĐ phải kiểm định. Những PTĐ không thuộc danh mục phải kiểm định hoặc kiểm định nhưng không đạt yêu cầu thì không được phép sử dụng. Danh mục các PTĐ phải kiểm định và các biện pháp quản lý do Quốc vụ viện quy định.
Các chuẩn đo lường và các PTĐ khác ngoài quy định ở trên, đơn vị sử dụng phải tự kiểm định định kỳ hoặc đưa kiểm tại một tổ chức kiểm định khác và phải được cơ quan HCNN về đo lường từ cấp huyện trở lên tiến hành kiểm tra giám sát.
Điều 10. Việc kiểm định đo lường phải được thực hiện theo sơ đồ hệ thống kiểm định đo lường quốc gia. Sơ đồ Hệ thống kiểm định đo lường quốc gia do cơ quan HCNN về đo lường thuộc Quốc vụ viện xây dựng.
Khi tiến hành kiểm định PTĐ phải tuân theo qui trình kiểm định. Cơ quan HCNN về đo lường thuộc Quốc vụ viện xây dựng qui trình kiểm định đo lường quốc gia (qui trình kiểm định). Các cơ quan hữu quan thuộc Quốc vụ viện và các cơ quan HCNN về đo lường tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm xây dựng qui trình kiểm định của ngành và của địa phương đối với các PTĐ khác không áp dụng được qui trình kiểm định quốc gia, đồng thời gửi hồ sơ lưu lên cơ quan HCNN về đo lường thuộc Quốc vụ viện.

Điều 11.  Kiểm định phương tiện đo theo nguyên tắc hợp lý kinh tế: nguyên tắc  tiến hành theo “Tựu địa tựu cận”, (đưa đi kiểm định ở nơi gần nhất).
Chương III Quản lý phương tiện đo

Điều 12. Các xí nghiệp, đơn vị sự nghiệp sản xuất, sửa chữa PTĐ phải có đầy đủ các phương tiện, nhân lực, thiết bị kiểm định thích hợp cho việc sản xuất, sửa chữa PTĐ tương ứng, sau khi được cơ quan HCNN về đo lường từ cấp huyện trở lên phê duyệt có thể được cấp “giấy phép sản xuất PTĐ” hoặc “giấy phép sửa chữa PTĐ”.
Những xí nghiệp sửa chữa, sản xuất PTĐ không được cấp “giấy phép sản xuất PTĐ” hoặc “giấy phép sửa chữa PTĐ” sẽ không được cơ quan HCNN  về công thương cấp giấy phép kinh doanh.

Điều 13.  Các xí nghiệp, đơn vị sự nghiệp lần đầu tiên sản xuất một loại PTĐ mới, thì phải được cơ quan HCNN về đo lường cấp tỉnh trở lên đánh giá tính năng đo lường của mẫu đạt yêu cầu mới được sản xuất.
Điều 14. Không được sản xuất, mua bán, nhập khẩu các PTĐ ghi khắc theo các đơn vị đo lường phi pháp định hoặc  theo đơn vị đo lường mà  Quốc vụ viện cấm sử dụng, nếu không được cơ quan HCNN về đo lường thuộc Quốc vụ viện cho phép.
Điều 15.  Xí nghiệp, đơn vị sự nghiệp sản xuất, sửa chữa PTĐ phải tiến hành kiểm định đối với các PTĐ được sản xuất, sửa chữa để đảm bảo tính năng đo lường của sản phẩm đạt yêu cầu qui định và cấp giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt chất lượng.
Cơ quan HCNN về đo lường từ cấp huyện trở lên phải tiến hành kiểm tra kiểm soát chất lượng đối với các PTĐ được sản xuất hoặc sửa chữa.

Điều 16. PTĐ nhập khẩu phải sau khi được cơ quan HCNN về đo lường cấp tỉnh trở lên kiểm định đạt yêu cầu chất lượng mới được tiêu thụ.
Điều 17. Trong khi sử dụng, không được làm hỏng độ chính xác của PTĐ, làm tổn hại đến lợi ích của Nhà nước và của nhân dân.
Điều 18. Hộ kinh doanh cá thể có thể sản xuất, sửa chữa các PTĐ đơn giản.
Hộ kinh doanh cá thể làm sản xuất, sửa chữa PTĐ phải được cơ quan HCNN về đo lường cấp huyện đánh giá đạt yêu cầu, và cấp “giấy phép sản xuất PTĐ” hoặc “giấy phép sửa chữa PTĐ” mới được xin cơ quan quản lý hành chính về công thương cấp giấy phép kinh doanh.
Biện pháp quản lý và phạm vi các PTĐ do hộ tư nhân sản xuất, sửa chữa do cơ quan HCNN về đo lường thuộc Quốc vụ viện qui định .
Chương IV Giám sát đo lường

Điều 19. Cơ quan HCNN về đo lường cấp huyện trở lên căn cứ theo nhu cầu bổ nhiệm giám sát viên đo lường. Biện pháp quản lý giám sát viên đo lường do cơ quan HC NN về đo lường thuộc Quốc vụ viện qui định 
Điều 20. Cơ quan HCNN về đo lường cấp huyện trở lên có thể căn cứ nhu cầu thành lập các tổ chức kiểm định đo lường hoặc các tổ chức được ủy quyền kiểm định đo lường thuộc các thực thể khác để thực hiện việc kiểm định bắt buộc và các hoạt động thử nghiệm.
Các nhân viên làm nhiệm vụ kiểm định và các họat động thử nghiệm qui định ở trên phải được sát hạch đánh giá đạt yêu cầu.

Điều 21. Việc xử lý tranh chấp do độ chính xác của PTĐ gây ra phải dựa trên các số liệu kiểm định với chuẩn quốc gia hoặc chuẩn đo lường công tác làm căn cứ
Điều 22. Cơ quan kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm muốn cung cấp số liệu công chứng chất lượng của sản phẩm cho xã hội phải được cơ quan HCNN về đo lường từ cấp tỉnh trở lên tiến hành đánh giá năng lực và độ tin cậy kiểm định và thử nghiệm đo lường
Chương V Trách nhiệm pháp luật
Điều 23. Người nào sản xuất hoặc sửa chữa PTĐ mà không có “giấy phép sản xuất PTĐ” hoặc “giấy phép sửa chữa PTĐ” sẽ bị đình chỉ sản xuất, đình chỉ kinh doanh, nếu có thu nhập do vi pháp mà có,  có thể bị phạt tiền.
Điều 24. Người nào sản xuất, tiêu thụ những PTĐ mới sản xuất mà không qua phê duyệt mẫu sẽ bị  đình chỉ sản xuất, tiêu thụ các PTĐ mới sản xuất, tịch thu phần thu nhập do vi pháp mà có, đồng thời có thể bị phạt tiền.
Điểu 25. Người nào sản xuất, sửa chữa, tiêu thụ PTĐ không đạt yêu cầu sẽ bị tịch thu phần thu nhập do vi phạm mà có, đồng thời có thể bị phạt tiền.
Điều 26.Người nào sử dụng PTĐ thuộc diện phải kiểm định mà không đưa đi kiểm hoặc kiểm định không đạt yêu cầu vẫn tiếp tục sử dụng sẽ bị đình chỉ sử dụng, đồng thời có thể bị phạt tiền.
Điều 27 Người nào sử dụng PTĐ không đạt yêu cầu hoặc làm sai lẹch độ chính xác của phương tiện đo gây tổn thất cho Nhà nước và nhân dân sẽ phải bồi thường các tổn thất, bị tịch thu PTĐ và phần thu nhập do phạm pháp mà có, đồng thời có thể bị phạt tiền.
Điều 28.
Người nào sản xuất, tiêu thụ và/hoặc sử dụng những PTĐ nhằm mục đích lừa dối người tiêu dùng sẽ bị tịch thu PTĐ và phần thu nhập do phạm pháp mà có, bị phạt tỉền. Khi tình tiết nghiêm trọng sẽ căn cứ vào tội lừa dối hoặc tội đầu cơ mà truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân vi phạm hoặc người chịu trách nhiệm trực tiếp của tổ chức vi phạm.
Điều 29. Tổ chức, cá nhân vi phạm luật đo lường, sản xuất, sửa chữa, tiêu thụ PTĐ không đạt chất lượng gây ra thương vong cho người hoặc gây tổn thất nghiêm trọng tài sản thì cá nhân vi phạm và người chịu trách nhiệm trực tiếp của tổ chức sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 187 của Bộ luật hình sự.
Điều 30. Nhân viên giám sát đo lường làm sai chức trách, vi phạm luật đo lường, tùy theo lỗi nặng, nhẹ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc sẽ bị sử lý hành chính.
Điều 31. Việc xử phạt hành chính theo qui định của luật đo lường do cơ quan HCNN  về đo lường từ cấp huyện trở lên quyết định. Việc sử phạt hành chính qui định tại điều 27 của luật này cũng có thể do cơ quan HCNN về công thương quyết định.
Điều 32. Đương sự không chấp nhận quyết định xử phạt hành chính, có thể kháng cáo lên tòa án nhân dân trong thời hạn 15 ngày từ khi nhận được thông báo xử phạt. Khi quyết định  phạt tiền, tịch thu phần thu nhập do phạm pháp mà có hết hạn mà đương sự không kháng cáo cũng không chấp hành thì cơ quan ra quyết định xử phạt hành chính sẽ đề nghị tòa án nhân dân cưỡng chế chấp hành.
Chương VI  Điều khoản phụ 
Điều 33. Biện pháp quản lý giám sát đo lường đối với hệ thống khoa học công nghệ quốc phòng và quân giải phóng nhân dân Trung quốc do Quốc vụ viện, Quân ủy trung ương căn cứ vào Luật này ban hành riêng.
Điều 34. Cơ quan hành chính về đo lường thuộc Quốc vụ viện căn cứ Luật này, xây dựng hướng dẫn thi hành chi tiết, trình Quốc vụ viện phê chuẩn thi hành.
Điều 35. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 1986.
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